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1 50505504 Nguyễn Văn Hạ 25/10/2002 Nam SXCT Sông Cùng Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

2 50505511 Nguyễn Công Thiện 03/10/2002 Nam SXCT Đại Giáp Đại Lâm Lạng Giang Bắc Giang

3 50505514 Nguyễn Văn An 23/03/2002 Nam SXCT Phú Yên 1 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

4 50505515 Trần Văn Hoàn 20/07/2003 Nam SXCT Đức Thọ Dương Đức Lạng Giang Bắc Giang

5 50505516 Nguyễn Thị Lan Hương 16/02/2002 Nữ SXCT Phú Yên 3 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

6 50505517 Phạm Văn Nguyên 07/08/2004 Nam SXCT Thanh Giã Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

7 50505518 Chu Thúc Hoài 21/07/2001 Nam SXCT Đông Long Quảng Minh Việt Yên Bắc Giang

8 50505519 Trần Lâm Xung 08/02/1994 Nam SXCT Thanh Xuân TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

9 50505520 Đoàn Thanh Chung 30/11/1997 Nam SXCT TDP Tân Thành TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang

10 50505525 Nguyễn Văn Chiến 05/11/2004 Nam SXCT Thanh Giã 1 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

11 50505527 Nguyễn Thành Lộc 21/08/2003 Nam SXCT Thanh Giã 1 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

12 50505529 Đinh Thị Bình 22/06/2000 Nữ SXCT Thước Phúc Sơn Sơn Động Bắc Giang

13 50505530 Lưu Văn Quý 15/06/2003 Nam SXCT Thanh Giã 2 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

14 50505541 Lãnh Văn Thêm 17/04/1987 Nam SXCT Biển Trên Biển Động Lục Ngạn Bắc Giang

15 50505548 Phan Việt Hoàng 28/11/2001 Nam SXCT Đông Cảnh Thụy Yên Dũng Bắc Giang

16 50505550 Ngụy Văn Tiến 28/10/1992 Nam SXCT Trung An TT Tân An Yên Dũng Bắc Giang

17 50505551 Nguyễn Văn Bảo 12/11/2004 Nam SXCT Long Lanh Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

18 50505564 Đinh Thị Huyền 16/01/2000 Nữ SXCT Tân Mỹ Đồng Sơn TP Bắc Giang Bắc Giang

19 50505568 Lý Văn Dóong 14/07/1997 Nam SXCT Cá 2 Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang

20 50505570 Lê Ngọc Tuấn 12/10/1989 Nam SXCT Vũ Trù Đồn Vũ Xá Lục Nam Bắc Giang

21 50505572 Vĩ Văn Hiệp 28/03/1999 Nam SXCT Làng Khang Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang

22 50505576 Phan Thị Thanh 24/10/2004 Nữ SXCT Giữa Kiên Lao Lục Ngạn Bắc Giang

23 50505580 Hoàng Thị Thu Phương 26/06/1998 Nữ SXCT Thôn 284 Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

24 50505581 Phan Văn Tú 22/07/1995 Nam SXCT Đông Mo Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

25 50505589 Nguyễn Văn Vinh 02/01/1993 Nam SXCT Kiệu Bắc Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang

26 50505595 Trương Thị Hằng 19/08/2002 Nữ SXCT Hố Giẻ Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

27 50505599 Lục Văn Thăng 16/06/2000 Nam SXCT Đại Lãm Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

28 50505602 Trần Thanh Mai 22/05/2004 Nữ SXCT Thanh Giã 1 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

29 50505603 Nguyễn Ngọc Ánh 26/08/2004 Nữ SXCT Thanh Vân Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang

30 50505604 Nguyễn Thị Thảo Ngân 23/10/2003 Nữ SXCT Già Khê TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

31 50505605 Trần Văn Đại 17/05/2003 Nam SXCT Đại Lãm Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

32 50505607 Phan Văn Thông 20/09/1994 Nam SXCT Quê Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

33 50505608 Trịnh Minh Hoàng 21/01/2004 Nam SXCT Sòi Đồng Sơn TP Bắc Giang Bắc Giang

34 50505611 Páo Văn Lĩnh 16/03/1997 Nam SXCT Trại Chùa Yên Định Sơn Động Bắc Giang

35 50505616 Nguyễn Ngọc Sơn 26/02/1997 Nam SXCT Mầu Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

36 50505624 Đồng Văn Chỉ 15/01/1990 Nam SXCT Tân Độ Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang
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37 50505626 Nguyễn Văn Huy 04/05/1986 Nam SXCT Hoàng Mai 2 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

38 50505634 Nguyễn Thị Hương 15/03/1997 Nữ SXCT Trung Hưng Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang

39 50505636 Nguyễn Anh Văn 26/01/2001 Nam SXCT Riễu Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

40 50505645 Lê Thị Thêu 07/05/1989 Nữ SXCT Thôn 284 Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

41 50505649 Phạm Xuân Hưng 11/12/1996 Nam SXCT Trại Cháy Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

42 50505652 Nguyễn Tú Tuấn 18/09/1993 Nam SXCT Ruồng Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

43 50505655 Trần Văn Dũng 03/07/2000 Nam SXCT Dốc Đơ Canh Nậu Yên Thế Bắc Giang

44 50505659 Trần Văn Huấn 11/08/1989 Nam SXCT Đông Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

45 50505662 Nguyễn Văn Chương 03/12/2003 Nam SXCT Đại Lãm Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

46 50505664 Nguyễn Văn Tân 24/03/1998 Nam SXCT Thôn 12 Hà Phú Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

47 50505665 Hứa Văn Sơn 08/02/1995 Nam SXCT Trại Trầm Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

48 50505667 Lăng Mạnh Hoàng 26/11/1999 Nam SXCT Thiều Đồng lạc Yên Thế Bắc Giang

49 50505672 Bùi Văn Hoàng 20/07/2004 Nam SXCT Đồng Cống Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

50 50505675 Nguyễn Văn Lực 21/08/2004 Nam SXCT Long Lanh Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

51 50505679 Nguyễn Văn Vương 23/10/2002 Nam SXCT Kiệu Đông Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang

52 50505680 Trần Tiến Mạnh 24/01/2004 Nam SXCT An Phong Tân Tiến TP Bắc Giang Bắc Giang

53 50505682 Nguyễn Văn Tú 28/07/1996 Nam SXCT Trại Ba Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

54 50505684 Lý Ngọc Tuyết 18/09/1995 Nữ SXCT Tòng Lệnh 2 Trường Giang Lục Ngạn Bắc Giang

55 50505688 Hoàng Văn Thiện 05/07/1995 Nam SXCT Đồng Dầu An Bá Sơn Động Bắc Giang

56 50505689 Vũ Anh Tuấn 02/11/1996 Nam SXCT Bản Mủi Phú Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang

57 50505694 Lý Xuân Bắc 18/01/2002 Nam SXCT Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

58 50505695 Trần Văn Giang 23/05/1990 Nam SXCT Hoàng Mai 2 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

59 50505700 Đỗ Văn Trung 14/09/1993 Nam SXCT Ninh Khánh TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

60 50505701 Nguyễn Đức Cảnh 21/04/1999 Nam SXCT Mồ Bò Đức Giang Yên Dũng Bắc Giang

61 50505708 Chu Bá Công 13/07/1997 Nam SXCT Đông Long Quảng Minh Việt Yên Bắc Giang

62 50505709 Nguyễn Đình Luật 11/01/2004 Nam SXCT Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

63 50505711 Dương Công Hậu 29/05/2003 Nam SXCT Buộm Thanh Lâm Lục Nam Bắc Giang

64 50505714 Nguyễn Văn Trọng 09/04/1995 Nam SXCT Nguộn Tự Lạn Việt Yên Bắc Giang

65 50505715 Hoàng Văn Khánh 25/04/2004 Nam SXCT Đấp Sơn Hải Lục Ngạn Bắc Giang

66 50505718 Hứa Văn Quân 27/02/1987 Nam SXCT Trại Hồng Hồng Kỳ Yên Thế Bắc Giang

67 50505722 Lê Thị Thanh Tâm 11/05/2003 Nữ SXCT Khu 2, phố Nếnh TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

68 50505725 Lăng Tuấn Đạt 10/09/2003 Nam SXCT Bắc Một Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

69 50505726 Hoàng Văn Sáng 01/05/1996 Nam SXCT Song Vân Tân Yên Bắc Giang

70 50505727 Nguyễn Văn Tình 27/08/1991 Nam SXCT Dùm Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

71 50505728 Chu Thị Linh 18/03/2004 Nữ SXCT Cá 1 Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang

72 50505731 Nguyễn Duy Hưng 29/04/1985 Nam SXCT Mỹ Thái Lạng Giang Bắc Giang

73 50505732 Lý Quốc Hội 16/03/2002 Nam SXCT Bãi Lát Tam Tiến Yên Thế Bắc Giang

74 50505733 Phạm Đức Du 17/10/2004 Nam SXCT Đầng Huyền Sơn Lục Nam Bắc Giang

75 50505735 Trần Văn Đoàn 04/01/2002 Nam SXCT Bắc Một Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

76 50505736 Nguyễn Văn Hiền 01/01/1991 Nam SXCT Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

77 50505738 Vương An Thuyên 06/09/2000 Nam SXCT Vá An Bá Sơn Động Bắc Giang

78 50505740 Trần Trung Hiếu 23/11/1993 Nam SXCT Đại Từ Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

79 50505744 Nguyễn Thị Hà 07/05/2000 Nữ SXCT Ruồng Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

80 50505746 Bùi Thị Lan 20/05/1996 Nữ SXCT De Nghĩa Hưng Lạng Giang Bắc Giang

81 50505747 Lê Văn Dương 25/11/1990 Nam SXCT Ninh Khánh TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang



82 50505749 Đỗ Văn Nam 25/04/1996 Nam SXCT Đồng Trung Sơn Việt Yên Bắc Giang

83 50505750 Nguyễn Thị Làn 12/11/1990 Nữ SXCT Tân Trung Tân Yên Bắc Giang

84 50505752 Vũ Văn Biên 11/11/1988 Nam SXCT TDP Trung TT Bích Động Việt Yên Bắc Giang

85 50505753 Nguyễn Trọng Huy 11/11/2000 Nam SXCT Thượng Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

86 50505758 Ngô Thị Hương 11/06/1998 Nữ SXCT Ba Làng Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

87 50505759 Nguyễn Hồng Đức 26/07/2004 Nam SXCT Sậy To Trù Hựu Lục Ngạn Bắc Giang

88 50505761 Nguyễn Mạnh Linh 22/04/1994 Nam SXCT Ba Làng Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

89 50505762 Hà Văn Hải 31/07/1996 Nam SXCT Ba Làng Quế Nham Tân Yên Bắc Giang

90 50505763 Trần Thị Lương 13/03/2000 Nữ SXCT Trại Đảng Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

91 50505765 Nguyễn Đắc Tuấn 27/09/2004 Nam SXCT Giạ Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

92 50505766 Nguyễn Bá Trường 27/06/2003 Nam SXCT Chằm Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

93 50505773 Trần Kiên Giang 24/03/1998 Nam SXCT Thượng 1 TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

94 50505774 Cao Thúy Hằng 12/01/1999 Nữ SXCT Vàng Ngọc Huyền Sơn Lục Nam Bắc Giang

95 50505776 Vũ Văn Nghĩa 11/10/1990 Nam SXCT Ổ Chương TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang

96 50505777 Nguyễn Xuân Nam 06/12/1988 Nam SXCT Bén Rộng Hương Lạc Lạng Giang Bắc Giang

97 50505784 Thân Thị Huệ 05/12/2004 Nữ SXCT Trung Nội Hoàng Yên Dũng Bắc Giang

98 50505785 Hồ Mạnh Kiên 25/09/2002 Nam SXCT Đức Chính Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

99 50505786 Nguyễn Thị Thư 15/11/2003 Nữ SXCT Ngọc Nương Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang

100 50505789 Giáp Huy Kháng 08/12/2003 Nam SXCT Mai Thượng Hương Mai Việt Yên Bắc Giang

101 50505790 Nguyễn Văn Quỳnh 04/10/1989 Nam SXCT Hố Lao Lục Sơn Lục Nam Bắc Giang

102 50505791 Nguyễn Văn Hiệu 25/09/1989 Nam SXCT Trung Hòa Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang

103 50505794 Nguyễn Tiến Tùng 30/06/1992 Nam SXCT Trung Sơn Thái Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang

104 50505799 Nguyễn Văn Bình 08/05/1995 Nam SXCT Linh Phú Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

105 50505800 Nguyễn Văn Tân 06/05/1998 Nam SXCT Linh Phú Tuấn Đạo Sơn Động Bắc Giang

106 50505808 Đỗ Duy Văn 08/06/1993 Nam SXCT Ghép Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

107 50505813 Nguyễn Văn Uy 12/11/1995 Nam SXCT Thắng Lợi Đồng Tân Hiệp Hòa Bắc Giang

108 50505814 Lưu Văn Hiệp 25/05/1999 Nam SXCT Thắng Lợi Đồng Tân Hiệp Hòa Bắc Giang

109 50505817 Nguyễn Minh Đức 01/11/2002 Nam SXCT Tân Hương Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

110 50505819 Chu Văn Đức 12/10/1997 Nam SXCT Cá 3 Tân Quang Lục Ngạn Bắc Giang

111 50505821 Nguyễn Văn Sơn 24/09/1996 Nam SXCT Cẩm Hòang Xuân Cẩm Hiệp Hòa Bắc Giang

112 50505823 Hoàng Thị Thơm 03/04/1991 Nữ SXCT Cẩm Hoàng Xuân Cẩm Hiệp Hòa Bắc Giang

113 50505825 Nguyễn Anh Quân 15/10/2002 Nam SXCT Sấu Liên Chung Tân Yên Bắc Giang

114 50505827 Nguyễn Bá Tiến 25/01/1992 Nam SXCT Hương TT Tân An Yên Dũng Bắc Giang

115 50505828 Nguyễn Sỹ Dương 08/11/1996 Nam SXCT Ghép Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

116 50505831 Lý Thị Nguyệt 06/06/1998 Nữ SXCT Dĩnh Tân Tân Dĩnh Lạng Giang Bắc Giang

117 50505832 Tô Hoàng Chung 12/12/1998 Nam SXCT Bãi Lát Tam Tiến Yên Thế Bắc Giang

118 50505833 Dương Phương Hoài 28/02/1998 Nữ SXCT TDP 20 TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

119 50505836 Trương Thị Liên 24/12/1996 Nữ SXCT Đan Hội Lục Nam Bắc Giang

120 50505842 Nguyễn Hữu Quyến 01/08/2003 Nam SXCT Phúc Thành Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

121 50505847 Nguyễn Tiến Dương 09/02/2000 Nam SXCT Giạ Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

122 50505848 Ngô Anh Tú 13/06/2001 Nam SXCT Yên Thịnh Yên Lư Yên Dũng Bắc Giang

123 50505850 Nguyễn Ngọc Vân 08/12/2000 Nam SXCT Ngọc Sơn Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

124 50505851 Phùng Văn Việt 25/09/2000 Nam SXCT My Điền 3 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

125 50505853 Nguyễn Văn Nghĩa 15/01/2001 Nam SXCT Đồng Gia Xuân Lương Yên Thế Bắc Giang

126 50505855 Vũ Xuân Minh 22/01/2003 Nam SXCT Thanh Bình Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang



127 50505859 Hoàng Thị Thơ 25/05/1989 Nữ SXCT Tư Hai Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

128 50505871 Nguyễn Hoàng Minh 31/01/1998 Nam SXCT Yên Hồng Yên Lư Yên Dũng Bắc Giang

129 50505874 Phạm Tiến Bá Ngọc 18/08/1996 Nam SXCT Đồng Thơm Lam Cốt Tân Yên Bắc Giang

130 50505875 Nguyễn Phi Sơn 29/08/1995 Nam SXCT Giang Đông Đồng Tân Hiệp Hòa Bắc Giang

131 50505878 Lê Thị Diễm Quỳnh 06/01/2004 Nữ SXCT Tư Hai Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

132 50505881 Tăng Ngọc Thạch 01/10/1989 NamCư trú quá 5 năm do Covid19 SXCT Mười Chín Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

133 50505885 Triệu Đình Huy 18/02/2004 Nam SXCT Thanh Văn 2 Tân Hoa Lục Ngạn Bắc Giang

134 50505889 Hoàng Hồng Quân 15/04/2002 Nam SXCT Ba Tân Mỹ TP Bắc Giang Bắc Giang

135 50505892 Nguyễn Thị Hậu 22/09/2004 Nữ SXCT Phượng Năng Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang

136 50505894 Hoàng Văn Trang 23/07/1992 Nam SXCT Mia An Hà Lạng Giang Bắc Giang

137 50505899 Nguyễn Đức Toản 01/06/1995 Nam SXCT Đồi Gai Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

138 50505900 Nguyễn Bá Chang 18/07/1990 Nam SXCT Ngọ Phúc Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang

139 50505903 Nguyễn Văn Chiến 23/06/2001 Nam SXCT Chính Hạ Lan Mẫu Lục Nam Bắc Giang

140 50505904 Nguyễn Văn Quyết 15/12/2002 Nam SXCT Ngọc Thiện Tân Yên Bắc Giang

141 50505910 Đỗ Ngọc Minh 12/11/2000 Nam SXCT Đồng Xuân Nghĩa Trung Việt Yên Bắc Giang

142 50505913 Nguyễn Đạt Tâm 07/06/2003 Nam SXCT Hà Am Cao Xá Tân Yên Bắc Giang

143 50505920 Nguyễn Thị Liên 01/09/1994 Nữ SXCT Xuân Phú Bắc Lũng Lục Nam Bắc Giang

144 50505921 Hoàng Văn Quyền 25/08/1996 Nam SXCT Mương Làng Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

145 50505925 Vi Thị Phương 12/03/1994 Nữ SXCT Tân Dân Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

146 50505926 Hoàng Giao Nam 26/05/2000 Nam SXCT Trại Mít Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

147 50505927 Nguyễn Văn Khơi 28/08/1991 Nam SXCT Nguyên Mỹ Thái Lạng Giang Bắc Giang

148 50505931 Nguyễn Thị Hương Giang 14/03/1998 Nữ SXCT Phú Mỹ 3 Dĩnh Kế TP Bắc Giang Bắc Giang

149 50505934 Trương Thị Thu Hà 14/09/1995 Nữ SXCT Phúc Lâm TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

150 50505937 Hoàng Văn Hùng 19/06/1989 Nam SXCT Pha Mác An Hà Lạng Giang Bắc Giang

151 50505939 Vũ Xuân Hướng 05/02/1991 Nam SXCT Yên Thiện Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

152 50505941 Nguyễn Văn Tuấn 06/02/2002 Nam SXCT Kim Trung Đồng Việt Yên Dũng Bắc Giang

153 50505943 Vi Văn Thành 24/03/2001 Nam SXCT Đồng Tân Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

154 50505944 Dương Văn Việt 15/01/2003 Nam SXCT Chão Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

155 50505947 Trịnh Thúy Hường 10/03/2003 Nữ SXCT Triệu Đan Hội Lục Nam Bắc Giang

156 50505948 Đặng Thế Anh 07/02/1991 NamVề nước đúng hạn SXCT Tân Lập Ngọc Thiện Tân Yên Bắc Giang

157 50505950 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/07/1992 Nữ SXCT Trung Hưng Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang

158 50505953 Nguyễn Văn Phan 24/10/1993 Nam SXCT Yên Thiện Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

159 50505955 Nguyễn Hoàng 13/01/2002 Nam SXCT Sậm TT Kép Lạng Giang Bắc Giang

160 50505957 Nguyễn Văn Vương 01/04/1997 Nam SXCT Gốc Bòng Đồng Tiến Yên Thế Bắc Giang

161 50505959 Hoàng Thị Duyên 09/12/2004 Nữ SXCT Cánh Phượng Hương Sơn Lạng Giang Bắc Giang

162 50505960 Hoàng Văn Anh 10/04/1984 NamCư trú quá 5 năm do Covid19 SXCT Đông Nghè Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

163 50505965 Lương Thị Hảo 29/10/1993 Nữ SXCT Tân Sơn Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

164 50505967 Vi Văn Văn 21/04/1999 Nam SXCT Đức Thắng Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

165 50505969 Phùng Văn Hưởng 29/07/2004 Nam SXCT Hà Mỹ Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

166 50505972 Ong Khắc Nguyễn 01/07/1997 Nam SXCT Vườn Cương Sơn Lục Nam Bắc Giang

167 50505974 Dương Văn Soi 06/06/1991 Nam SXCT Bảo Lộc 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

168 50505975 Nguyễn Văn Quyền 20/08/1989 Nam SXCT Trung Quê Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

169 50505976 Nguyễn Quang Tuyên 19/04/1989 Nam SXCT Trung Quê Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

170 50505982 Giáp Thị Ánh Thương 21/12/2002 Nữ SXCT Huê Vận 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

171 50505983 Đỗ Văn Toàn 08/11/2003 Nam SXCT Thanh Giã 2 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang



172 50505985 Lưu Minh Được 20/12/2002 Nam SXCT Đoái Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

173 50505986 Lăng Đức Thiện 08/02/2004 Nam SXCT Đoái Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

174 50505988 Phạm Đình Huân 12/07/1998 Nam SXCT Xuân Sơn Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang

175 50505992 Bùi Hoàng Nam 27/08/1996 Nam SXCT Yên Thiện Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

176 50506002 Dương Thị Bình 27/12/2001 Nữ SXCT Thùng Thình Biển Động Lục Ngạn Bắc Giang

177 50506005 Thi Thị Hương 10/12/2003 Nữ SXCT Hố Cao Hương Sơn Lạng Giang Bắc Giang

178 50506007 Nguyễn Quốc Chinh 18/09/1999 Nam SXCT Đoàn Tùng Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

179 50506009 Nguyễn Văn Thái 18/01/2002 Nam SXCT Trại Mít Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

180 50506010 Phạm Thị Dung 20/06/1994 Nữ SXCT Đồng Dinh Tiên Nha Lục Nam Bắc Giang

181 50506015 Tống Thị Hồng Ngọc 16/07/2004 Nữ SXCT Nhiêu Thị TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

182 50506017 Phan Văn Sơn 12/08/1990 Nam SXCT Giành Cũ Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

183 50506018 Nguyễn Văn Dương 06/04/1998 Nam SXCT Tân Độ Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang

184 50506020 Đoàn Minh Hiếu 03/08/2000 Nam SXCT TDP Vôi TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang

185 50506021 Trần Đoàn Binh 11/09/2003 Nam SXCT Làng Chũ TT Chũ Lục Ngạn Bắc Giang

186 50506023 Nguyễn Tuấn Anh 12/09/2001 Nam SXCT Hoàng Lai Thanh Vân Hiệp Hòa Bắc Giang

187 50506024 Đỗ Văn Phượng 06/11/2004 Nam SXCT Phúc Lâm TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

188 50506025 Đoàn Văn Thế 27/12/2004 Nam SXCT Hoàng Mai 2 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

189 50506026 Phạm Mạnh Cường 14/02/2005 Nam SXCT Tổ Thành Bắc Xương Giang TP Bắc Giang Bắc Giang

190 50506027 Nguyễn Minh Hiếu 03/06/2004 Nam SXCT Thân Bình TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

191 50506031 Nguyễn Thị Thu 13/05/1991 Nữ SXCT Tân Độ Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang

192 50506046 Vũ Văn Thành 16/07/2001 Nam SXCT Thân Bình TT Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang

193 50506047 Dương Văn Chung 20/12/2002 Nam SXCT Thuận Lý Tiến Dũng Yên Dũng Bắc Giang

194 50506048 Đào Bá Chiến 23/10/1999 Nam SXCT TDP số 3 TT Kép Lạng Giang Bắc Giang

195 50506049 Hoàng Thế Anh 08/10/2001 Nam SXCT Yên Vinh Yên Mỹ Lạng Giang Bắc Giang

196 50506054 Dương Thị Lan 18/01/2003 Nữ SXCT Bảo Lộc 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

197 50506055 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 01/02/2005 Nữ SXCT Bảo Lộc 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

198 50506056 Hà Quang Dương 15/04/2004 Nam SXCT Thành Bắc Xương Giang TP Bắc Giang Bắc Giang

199 50506058 Chu Văn Lâm 10/12/2004 Nam SXCT Bả Cấm Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

200 50506064 Nguyễn Mạnh Hiếu 31/05/2003 Nam SXCT An Nguyễn Cương Sơn Lục Nam Bắc Giang

201 50506066 Nguyễn Thế Anh 02/11/2004 Nam SXCT Va Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

202 50506067 Nguyễn Văn Hùng 28/11/2003 Nam SXCT Tây Hương Gián Yên Dũng Bắc Giang

203 50506069 Đào Xuân Nam 26/04/2003 Nam SXCT Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang

204 50506072 Trần Đức Bình 22/11/2003 Nam SXCT Thái An Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

205 50506074 Khổng Văn Tuấn 28/11/1999 Nam SXCT Ngọ Xá Châu Minh Hiệp Hòa Bắc Giang

206 50506075 Đỗ Thị Sáu 20/09/1996 Nữ SXCT Sơn Thượng Trí Yên Yên Dũng Bắc Giang

207 50506077 Nguyễn Thu Thủy 06/04/2004 Nữ SXCT Tân Sơn Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

208 50506078 Nguyễn Tú Cường 30/04/1991 Nam SXCT Ruồng Thượng Lan Việt Yên Bắc Giang

209 50506083 Nguyễn Văn Hoàng 31/03/2002 Nam SXCT Mẫu Sơn Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

210 50506086 Dương Đăng Thảo 21/08/1993 Nam SXCT Muối Lan Mẫu Lục Nam Bắc Giang

211 50506090 Nguyễn Trọng Hùng 12/01/2003 Nam SXCT Phi Mô TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang

212 50506096 Nông Thị Lượng 24/07/1992 NữCư trú quá 5 năm do Covid20 SXCT Nội Ninh Ninh Sơn Việt Yên Bắc Giang

213 50506098 Nguyễn Quang Trường 19/11/2002 Nam SXCT Tân Thành Đa Mai TP Bắc Giang Bắc Giang

214 50506102 Nguyễn Văn Huy 05/08/1996 Nam SXCT Tư Mại Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang

215 50506103 Nguyễn Đăng Hiếu 13/05/1999 Nam SXCT Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang

216 50506104 Lưu Văn Hải 04/07/1993 Nam SXCT Sòi Đồng Sơn TP Bắc Giang Bắc Giang



217 50506105 Tống Thị Thu Ngoan 06/08/1995 Nữ SXCT Sòi Đồng Sơn TP Bắc Giang Bắc Giang

218 50506106 Nguyễn Thị Thu 13/01/1990 Nữ SXCT Thanh Giã 1 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

219 50506112 Hoàng Thị Thu Hương 04/05/2004 Nữ SXCT Quyết Tiến 2 Xương Lâm Lạng Giang Bắc Giang

220 50506113 Vũ Duy Thương 04/12/1987 NamVề nước đúng hạn SXCT Tân Sơn Hùng Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang

221 50506114 Nguyễn Văn Lệ 14/03/1988 Nam SXCT Đông Thịnh Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

222 50506116 Phạm Văn Năng 26/04/1994 Nam SXCT Đông Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

223 50506118 Nguyễn Văn Nghiệp 18/02/1985 Nam SXCT Mẫu Sơn Chu Điện Lục Nam Bắc Giang

224 50506122 Đồng Văn Ngọc 15/07/1997 Nam SXCT Liễu Đê Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang

225 50506123 Nguyễn Văn Hiếu 06/06/1989 Nam SXCT Hà Phú 12 Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

226 50506124 Hoàng Thị Lý 06/06/1993 Nữ SXCT Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

227 50506125 Phạm Thị Hà 26/06/1997 Nữ SXCT Thượng TT Tân An Yên Dũng Bắc Giang

228 50506126 Nguyễn Thọ Tuyên 15/06/1993 Nam SXCT Đồng Công Vũ Xá Lục Nam Bắc Giang

229 50506131 Vi Văn Lợi 05/03/1997 Nam SXCT Mương Làng Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

230 50506139 Ngọc Trung Phát 07/11/1989 Nam SXCT Đồng Đảng Đồng Vương Yên Thế Bắc Giang

231 50506141 Nguyễn Huy Thuyên 28/11/1995 Nam SXCT Dùm Nghĩa Phương Lục Nam Bắc Giang

232 50506146 Đỗ Xuân Thắng 28/09/2004 Nam SXCT Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

233 50506147 Nguyễn Văn Cảnh 24/11/2004 Nam SXCT Hoàng Mai TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

234 50506148 Triệu Thị Anh 25/02/1993 Nữ SXCT Phúc Lâm TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

235 50506149 Đinh Thị Phương Linh 01/09/2001 Nữ SXCT Tòng Lệnh Trường Giang Lục Nam Bắc Giang

236 50506151 Nguyễn Văn Hưng 13/05/1988 Nam SXCT Thanh Chung TT Tây Yên Tử Sơn Động Bắc Giang

237 50506152 Nguyễn Thị Việt 20/04/1997 Nữ SXCT Hồng Sơn Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

238 50506156 Nguyễn Đình Quảng 22/01/1996 Nam SXCT Nguận Dình Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

239 50506158 Vi Thị Tới 13/09/1999 Nữ SXCT Đức Thắng Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

240 50506164 Nguyễn Ngọc Vinh 06/12/2004 Nam SXCT Chùa Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

241 50506167 Nguyễn Văn Hiếu 01/05/1997 Nam SXCT Tân An An Thượng Yên Thế Bắc Giang

242 50506171 Nguyễn Thị Lượt 20/06/1993 Nữ SXCT Bảo Lộc 2 Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

243 50506172 Nguyễn Văn Hoán 28/04/2004 Nam SXCT Trung Phụ Trong Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

244 50506173 Lý Văn Quang 16/08/1990 Nam SXCT Trung Phụ Ngoài Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

245 50506180 Nguyễn Văn Đức 13/11/2004 Nam SXCT Hố Vầu Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

246 50506183 Trần Văn Biên 17/10/1996 Nam SXCT Phong Quang Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

247 50506184 Loan Văn Thành 13/12/1997 Nam SXCT Hố Nứa Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

248 50506185 Loan Văn Luân 12/01/1996 Nam SXCT Hố Nứa Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

249 50506186 Nguyễn Thị Thanh Ly 14/10/2004 Nữ SXCT Trung Hậu Lan Mẫu Lục Nam Bắc Giang

250 50506193 Nguyễn Văn Tình 21/07/1991 Nam SXCT Ngọc Sơn Quỳnh Sơn Yên Dũng Bắc Giang

251 50506201 Thân Văn Cương 10/08/1990 Nam SXCT Dạo Lưới Đông Hưng Lục Nam Bắc Giang

252 50506202 Nguyễn Văn Nhâm 09/11/1992 Nam SXCT Yên Thiện Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang

253 50506205 Hoàng Minh Hòa 20/04/2001 Nam SXCT Trằm Nghĩa Hưng Lạng Giang Bắc Giang

254 50506213 Hoàng Văn Huy 13/12/2000 Nam SXCT Phi Lễ Quý Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

255 50506218 Nguyễn Thị Bình 28/01/1993 Nữ SXCT Thuyền Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

256 50506221 Phùng Quốc Khánh 02/09/1998 Nam SXCT Phú Mỹ 2 Dĩnh Kế TP Bắc Giang Bắc Giang

257 50506222 Nguyễn Văn Quyền 05/10/1992 Nam SXCT Cốc Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

258 50506226 Ban Văn Thảo 16/04/1992 Nam SXCT Lái An Bá Sơn Động Bắc Giang

259 50506229 Mông Văn Cương 07/01/1993 Nam SXCT Lái An Bá Sơn Động Bắc Giang

260 50506231 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/06/2004 Nữ SXCT Đồng Trắng Mỹ An Lục Ngạn Bắc Giang

261 50506232 Tạ Minh Tuyền 20/11/1989 Nam SXCT Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang



262 50506233 Đoàn Cảnh Lợi 04/12/2003 Nam SXCT TDP Hậu Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang

263 50506237 Ngô Huy Tiến 23/07/2000 Nam SXCT Ao Gáo Đồng Hưu Yên Thế Bắc Giang

264 50506242 Lý Văn Nam 07/12/2001 Nam SXCT Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

265 50506245 La Văn Kỳ 08/02/1993 Nam SXCT Lái An Bá Sơn Động Bắc Giang

266 50506247 Vi Văn Dũng 08/01/1993 Nam SXCT Nà Vàng Vân Sơn Sơn Động Bắc Giang

267 50506249 Vũ Hồng Đăng 24/09/1998 Nam SXCT Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

268 50506251 Hoàng Văn Lương 20/04/1986 Nam SXCT Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

269 50506252 Vũ Văn Anh 12/05/1998 Nam SXCT Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

270 50506254 Đào Văn Tiến 04/02/1996 Nam SXCT Đồng Tàn An Bá Sơn Động Bắc Giang

271 50506255 Phạm Văn Hưởng 25/01/2004 Nam SXCT Làng Khang Đại Sơn Sơn Động Bắc Giang

272 50506257 Vũ Tuấn Linh 17/05/2002 Nam SXCT Tân Chung Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

273 50506259 Ngô Văn Bình 07/06/2001 Nam SXCT Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

274 50506263 Nguyễn Việt Hà 30/11/1987 Nam SXCT Hạ Long Sơn Sơn Động Bắc Giang

275 50506272 Đặng Văn Quân 01/12/1987 Nam SXCT Lọ Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

276 50506273 La Hồng Khôi 21/02/1996 Nam SXCT Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

277 50506274 Dương Văn Phát 28/04/1995 Nam SXCT Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động Bắc Giang

278 50506283 Nông Xuân Tuyến 03/05/1999 Nam SXCT TT An Châu Sơn Động Bắc Giang

279 50506287 Trần Văn Thủ 29/08/1990 Nam SXCT Hố Nứa Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

280 50506288 Trần Văn Ước 14/11/1998 Nam SXCT Hố Nứa Đông Phú Lục Nam Bắc Giang

281 50506290 Phan Thị Thùy Dung 20/06/2002 Nữ SXCT Long Lanh Bảo Đài Lục Nam Bắc Giang

282 50506293 Hoàng Thị Phương 25/06/1988 Nữ SXCT Cầu Đá Quang Thịnh Lạng Giang Bắc Giang

283 50506294 Đào Quốc Kiên 08/08/2004 Nam SXCT Ninh Khánh TT Nếnh Việt Yên Bắc Giang

284 50506298 Nguyễn Sĩ Luân 02/07/2002 Nam SXCT Chùa Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

285 50506299 Hoàng Văn Nam 11/03/1994 Nam SXCT Cẩm Trang Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang

286 50506305 Nguyễn Văn Tư 15/05/1990 Nam SXCT Phạm Kha Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

287 50506306 Nguyễn Ngọc Tiến 15/09/1989 NamTự nguyện về nước, miễn xử phạtSXCT Mầu Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

288 50506311 Ngô Văn Liêm 02/01/1997 Nam SXCT Cẩm Trang Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang

289 50506315 Hà Văn Thanh 18/05/1993 Nam SXCT Cầu Trong Mỹ Thái Lạng Giang Bắc Giang

290 50506317 Hoàng Duy Hưng 10/03/2001 Nam SXCT TDP Mới Thọ Xương TP Bắc Giang Bắc Giang

291 50506319 Bùi Đức Long 22/03/2002 Nam SXCT Mỹ Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang

292 50506320 Đỗ Đức Tài 20/08/2002 Nam SXCT Giếng Tân Mỹ TP Bắc Giang Bắc Giang

293 50506321 Đào Văn Giới 14/11/1992 Nam SXCT Thượng Cẩm Đàn Sơn Động Bắc Giang

294 50506323 Phạm Văn Mạnh 29/06/2001 Nam SXCT Cao Thượng Tân Hưng Lạng Giang Bắc Giang

295 50506324 Đào Đức Mạnh 31/01/2004 Nam SXCT Đông Mo Dĩnh Trì TP Bắc Giang Bắc Giang

296 50506326 Nguyễn Văn Tuy 11/01/1994 Nam SXCT Thượng Long Sơn Sơn Động Bắc Giang

297 50506328 Ngô Văn Quang 12/09/1999 Nam SXCT Thượng Lát Tiên Sơn Việt Yên Bắc Giang

298 50506332 Nguyễn Văn Trường 18/07/1987 NamVề nước đúng hạn SXCT Tân Độ Tân Liễu Yên Dũng Bắc Giang

299 50506354 Nguyễn Quang Thái 29/10/2003 Nam SXCT Thôn 9 Việt Lập Tân Yên Bắc Giang

300 50506358 Nguyễn Danh Thuận 25/06/1992 Nam SXCT Trại Đảng Tam Dị Lục Nam Bắc Giang

301 50506363 Dương Văn Tuấn 03/01/1993 Nam SXCT Bảo Lộc Bảo Sơn Lục Nam Bắc Giang
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